	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH
CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
(Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2017)
I. CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐƯỢC CÔNG NHẬN BỞI TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH TRONG NƯỚC
1. CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
	Stt
	Tên trường
	Tổ chức kiểm định CLGD
	Thời điểm đánh giá ngoài
	Kết quả đánh giá
	Nghị quyết của
Hội đồngKĐCLGD
	Giấy chứng nhận

	
	
	
	
	
	
	Ngày cấp
	Giá trị đến

	1.  
	Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng)
	VNU-CEA
	10/2015

 
	Đạt 82%

 
	01/NQ-HĐKĐCL
	23/3/2016
	23/3/2021

	2.  
	Trường ĐH Giao thông Vận tải
	VNU- CEA
	01/2016

 
	Đạt 83,6%

 
	02/NQ-HĐKĐCL
	23/3/2016
	23/3/2021

	3.  
	Trường ĐH Khoa học XH&NV (ĐHQG HN)
	VNU-HCM CEA
	12/2015

 
	Đạt 91,8%
	01/NQ-HĐKĐCLGD
	09/9/2016
	09/9/2021

	4.  
	Trường ĐH Kinh tế (ĐHQG HN)
	VNU-HCM CEA
	3/2016

 
	Đạt 86,9%
	03/NQ-HĐKĐCLGD
	09/9/2016
	09/9/2021

	5.  
	Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG HN)
	VNU-HCM CEA
	3/2016

 
	Đạt 86,9%
	02/NQ-HĐKĐCLGD
	09/9/2016
	09/9/2021

	6.  
	Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM
	VNU-HCM CEA
	3/2016

 
	Đạt 80,33%
	04/NQ-HĐKĐCLGD
	 12/9/2016
	 12/9/2021

	7.  
	Trường ĐH Bách Khoa(ĐH Đà Nẵng)
	VNU-CEA

 
	5/2016

 
	Đạt 85,2%
	03/NQ-HĐKĐCL
	14/10/2016
	14/10/2021

	8.  
	Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng)
	VNU- CEA
	4/2016

 
	Đạt 80,3%

 
	05/NQ-HĐKĐCL
	14/10/2016
	14/10/2021

	9.  
	Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng)
	VNU- CEA
	4/2016

 
	Đạt 83,6%

 
	04/NQ-HĐKĐCL
	14/10/2016
	14/10/2021

	10.  
	Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM)
	VNU- CEA
	12/2015

 
	Đạt 88,5%

 
	06/NQ-HĐKĐCL
	14/10/2016
	14/10/2021

	11.  
	Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG HN)
	VNU-HCM CEA
	4/2016

 
	Đạt 88,5%

 
	06/NQ-HĐKĐCLGD
	17/11/2016
	17/11/2021

	12.  
	Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG HN)
	VNU-HCM CEA
	4/2016

 
	Đạt 88,5%

 

 
	05/NQ-HĐKĐCLGD
	17/11/2016
	17/11/2021

	13.  
	Trường ĐH Duy Tân
	CEA-AVU&C
	12/2016

 
	Đạt 85,25%

 
	03/NQ-HĐKĐCLGD
	20/02/2017
	20/02/2022

	14.  
	Học viện Tài chính
	CEA-AVU&C
	12/2016
	Đạt 88,52%

 
	02/NQ-HĐKĐCLGD
	20/02/2017
	20/02/2022

	15.  
	Trường ĐH CNTT và Truyền thông (ĐH Thái Nguyên)
	CEA-AVU&C
	11/2016

 
	Đạt 86,88%

 
	01/NQ-HĐKĐCLGD
	20/02/2017
	20/02/2022

	16.  
	Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải
	CEA-AVU&C
	01/2017

 
	Đạt 83,6%

 
	04/NQ-HĐKĐCLGD
	20/02/2017
	20/02/2022

	17.  
	Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế)
	VNU-CEA
	10/2016

 
	Đạt 83,6%

 
	02/NQ-HĐKĐCL
	24/3/2017
	24/3/2022

	18.  
	Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế)
	VNU- CEA
	12/2016

 
	Đạt 85,2%

 
	07/NQ-HĐKĐCL
	27/3/2017
	27/3/2022

	19.  
	Trường ĐH Sài Gòn
	VNU- CEA
	01/2017

 
	Đạt 80,3%

 
	08/NQ-HĐKĐCL
	29/3/2017
	29/3/2022

	20.  
	Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM)
	VNU-CEA
	10/2016

 
	Đạt 86,9%

 
	01/NQ-HĐKĐCL
	27/3/2017
	27/3/2022

	21.  
	Trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM)
	VNU- CEA
	11/2016

 
	Đạt 86,9%

 
	06/NQ-HĐKĐCL
	03/4/2017
	03/4/2022

	22.  
	Trường ĐH Ngoại thương
	VNU- CEA
	11/2016

 
	Đạt 85,2%

 
	05/NQ-HĐKĐCL
	07/4/2017
	07/4/2022

	23.  
	Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM)
	VNU- CEA
	11/2016

 
	Đạt 85,2%

 
	04/NQ-HĐKĐCL
	10/4/2017
	10/4/2022

	24.  
	Trường ĐH CNTT (ĐHQG TP. HCM)
	VNU- CEA
	10 /2016

 
	Đạt 83,6%

 
	03/NQ-HĐKĐCL
	12/4/2017
	12/4/2022

	25.  
	Trường ĐH Luật TP. HCM
	VNU-HCM CEA
	10/2016

 
	Đạt 85,25%

 
	01/NQ-HĐKĐCLGD
	03/5/2017
	03/5/2022

	26.  
	Trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM
	VNU-HCM CEA
	11/2016

 
	Đạt 81,97%

 
	02/NQ-HĐKĐCLGD
	03/5/2017
	03/5/2022

	27.  
	Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
	VNU-HCM CEA
	11/2016

 
	Đạt 86,89%

 
	04/NQ-HĐKĐCLGD
	03/5/2017
	03/5/2022

	28.  
	Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM
	VNU-HCM CEA
	12/2016

 
	Đạt 80,33%

 
	05/NQ-HĐKĐCLGD
	03/5/2017
	03/5/2022

	29.  
	Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
	VNU-HCM CEA
	12/2016

 
	Đạt 80,33%

 
	06/NQ-HĐKĐCLGD
	03/5/2017
	03/5/2022

	30.  
	Trường ĐH Kinh tế TP. HCM
	VNU-HCM CEA
	12/2016

 
	Đạt 88,52%

 
	03/NQ-HĐKĐCLGD
	03/5/2017
	03/5/2022

	31.  
	Trường ĐH Y Hà Nội
	VNU- CEA
	6/2017

 
	Đạt 86,9%

 
	26/NQ-HĐKĐCL
	31/8/2017
	31/8/2022

	32.  
	Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
	VNU- CEA
	4/2017

 
	Đạt 82%

 
	16/NQ-HĐKĐCL
	05/9/2017
	05/9/2022

	33.  
	Học viện Ngân hàng
	VNU- CEA
	4/2017

 
	Đạt 83,6%

 
	17/NQ-HĐKĐCL
	05/9/2017
	05/9/2022

	34.  
	Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên)
	VNU- CEA
	6/2017

 
	Đạt 85,2%

 
	24/NQ-HĐKĐCL
	05/9/2017
	05/9/2022

	35.  
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
	VNU- CEA
	6/2017

 
	Đạt 85,2%

 
	25/NQ-HĐKĐCL
	05/9/2017
	05/9/2022

	36.  
	Trường ĐH Vinh
	VNU- CEA
	3/2017

 
	Đạt 83,6%

 
	15/NQ-HĐKĐCL
	06/9/2017
	06/9/2022

	37.  
	Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế)
	VNU- CEA
	5/2017
	Đạt 82%
	18/NQ-HĐKĐCL
	06/9/2017
	06/9/2022

	 

38.  
	Trường ĐH Hồng Đức
	VNU- CEA
	5/2017

 
	Đạt 83,6%

 
	19/NQ-HĐKĐCL
	06/9/2017
	06/9/2022

	39.  
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	VNU- CEA
	6/2017

 
	Đạt 88,5%

 
	23/NQ-HĐKĐCL
	06/9/2017
	06/9/2022

	40.  
	Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
	VNU- CEA
	6/2017

 
	Đạt 85,2%

 
	22/NQ-HĐKĐCL
	07/9/2017
	07/9/2022

	41.  
	Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
	VNU- CEA
	3/2017

 
	Đạt 83,6%

 
	14/NQ-HĐKĐCL
	08/9/2017
	08/9/2022

	42.  
	Trường ĐH Đồng Tháp
	VNU- CEA
	5/2017

 
	Đạt 82%

 
	20/NQ-HĐKĐCL
	08/9/2017
	08/9/2022

	43.  
	Trường ĐH Quy Nhơn
	CEA-UD

 
	4/2017

 
	Đạt 83,6%
	01/NQ-HĐKĐCLGD
	11/10/2017
	11/10/2022

	44.  
	Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi
	CEA-UD
	8/2017

 
	Đạt 81,97%

 
	02/NQ-HĐKĐCLGD
	11/10/2017
	11/10/2022

	45.  
	Trường  ĐH Mở TP. HCM
	 VNU-HCM CEA
	5/2017

 
	Đạt 85,25%
	07/NQ-HĐKĐCLGD
	18/9/2017
	18/9/2022

	46.  
	Trường ĐH Tiền Giang
	 VNU-HCM CEA
	4/2017

 
	Đạt 83,61%

 
	08/NQ-HĐKĐCLGD
	18/9/2017
	18/9/2022

	47.  
	Trường ĐH Y Dược TP. HCM
	 VNU-HCM CEA
	7/2017

 
	Đạt 85,25%

 
	11/NQ-HĐKĐCLGD
	16/11/2017
	16/11/2022

	48.  
	Trường ĐH Thủ Dầu Một
	VNU-HCM CEA
	8/2017

 
	Đạt 80,33%
	12/NQ-HĐKĐCLGD
	16/11/2017
	16/11/2022

	49.  
	Trường ĐH Tài chính – Marketing
	VNU-HCM CEA
	9/2017

 
	Đạt 80,33%

 
	13/NQ-HĐKĐCLGD
	16/11/2017
	16/11/2022

	50.  
	Trường  ĐH Sao Đỏ
	CEA-

AVU&C
	7/2017
	Đạt 81,97%
	09/NQ-HĐKĐCLGD
	27/11/2017
	27/11/2022

	51.  
	Trường ĐH Y tế Công cộng
	 CEA-

AVU&C
	9/2017

 
	Đạt 86,88%
	10/NQ-HĐKĐCLGD
	27/11/2017
	27/11/2022

	52.  
	Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên)
	CEA-

AVU&C
	4/2017
	Đạt 85,25%
	05/NQ-HĐKĐCLGD
	01/12/2017
	01/12/2022

	53.  
	Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên)
	CEA-

AVU&C
	6/2017
	Đạt 90,16%
	08/NQ-HĐKĐCLGD
	08/12/2017
	08/12/2022

	54.  
	Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp (ĐH Thái Nguyên)

 
	CEA-

AVU&C
	4/2017
	Đạt 83,60%
	06/NQ-HĐKĐCLGD
	11/12/2017
	11/12/2022

	55.  
	Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên)
	CEA-

AVU&C
	5/2017
	Đạt 85,25%
	07/NQ-HĐKĐCLGD
	12/12/2017
	12/12/2022

	56.  
	Trường ĐH Hà Nội
	CEA-

AVU&C
	10/2017
	Đạt 83,60%
	15/NQ-HĐKĐCLGD
	22/12/2017
	22/12/2022

	57.  
	Trường ĐH Y-Dược (ĐH Thái Nguyên)
	CEA-

AVU&C
	9/2017
	Đạt 85,25%
	12/NQ-HĐKĐCLGD
	25/12/2017
	25/12/2022


2. CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP SƯ PHẠM
	Stt
	Tên trường
	Tổ chức kiểm định CLGD
	Thời điểm đánh giá ngoài
	Kết quả đánh giá
	Nghị quyết của
Hội đồng KĐCLGD
	Giấy chứng nhận

	
	
	
	
	
	
	Ngày cấp
	Giá trị đến

	01.
	Trường CĐSP Trung ương
	VNU- CEA
	 

5/2017

 
	 

Đạt 85,5%

 
	21/NQ-HĐKĐCLGD
	 

07/9/2017
	 

07/9/2022


(Danh sách có 57 cơ sở giáo dục đại học; 01 trường cao đẳng sư phạm)
II. CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐƯỢC CÔNG NHẬN BỞI TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ/KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ
	Stt
	Tên trường
	Tổ chức kiểm định CLGD
	Thời điểm đánh giá ngoài
	Kết quả đánh giá
	Giấy chứng nhận

	
	
	
	
	
	Ngày cấp
	Giá trị đến

	1.  
	Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM)
	HCERES
	3/2017
	Đạt
	12/6/2017
	6/2022

	
	
	AUN-QA
	01/2017
	Đạt
	10/10/2017
	09/10/2022

	2.  
	Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng)
	HCERES
	3/2017
	Đạt
	12/6/2017
	6/2022

	3.  
	Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
	HCERES
	3/2017
	Đạt
	12/6/2017
	6/2022

	4.  
	Trường ĐH Xây dựng
	HCERES
	3/2017
	Đạt
	12/6/2017
	6/2022

	5.  
	Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG HN)
	AUN-QA
	9/2017
	Đạt
	20/02/2017
	19/02/2022


(Danh sách có 05 cơ sở giáo dục đại học)
            Ghi chú:
	Stt
	Chữ viết tắt
	Tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
	Website

	1
	VNU-CEA
	Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội
	http://cea.vnu.edu.vn/vi

	2
	VNU-HCM CEA
	Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
	http://cea.vnuhcm.edu.vn/trang-chu.html

	3
	CEA-UD
	Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng
	http://cea.udn.vn/Home

	4
	CEA-AVU&C
	Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam
	http://cea-avuc.edu.vn/vi/

	5
	HCERES
	Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp
	http://www.hceres.fr/

	6
	AUN-QA
	Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN
	http://www.aun-qa.org/


 

